
Nút bịt
NPQX-P-PC15
Số bộ phận: 8191751

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước Tiêu chuẩn
Vị trí lắp đặt bất kì
Kích cỡ gói 10
Áp suất vận hành -0.1 MPA...1 MPA

-1 bar...10 bar
-14.5 psi...145 psi

Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK 3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh -10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm 1.6 g
Kiểu gắn với kẹp giữ lại
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu các nút bịt PA gia cố
Vật liệu vòng đệm chữ O HNBR
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